
STT MÃ MH MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC

MÃ 

GIẢNG 

VIÊN

TÊN GIẢNG VIÊN SỐ TC THỨ TIẾT
PHÒNG 

HỌC
NBD NKT

1 111114008 111114008.2231 Toán cao cấp 1 G00264 Nguyễn Thị Hằng 2 2,5 4,5,6 D02 10-07-2023 19-08-2023

2 111114008 111114008.2232 Toán cao cấp 1 G00280 Nguyễn An Giang 2 3,6 7,8,9 D02 10-07-2023 19-08-2023

3 111114009 111114009.2231 Toán cao cấp 2 G00279 Huỳnh Đăng Nguyên 2 2,5 7,8,9 A303 10-07-2023 19-08-2023

4 111114009 111114009.2232 Toán cao cấp 2 G00279 Huỳnh Đăng Nguyên 2 3,6 7,8,9 D01 10-07-2023 19-08-2023

5 111114009 111114009.2233 Toán cao cấp 2 G00264 Nguyễn Thị Hằng 2 2,5 1,2,3 D02 10-07-2023 19-08-2023

6 111114009 111114009.2234 Toán cao cấp 2 G00264 Nguyễn Thị Hằng 2 3,6 1,2,3 D02 10-07-2023 19-08-2023

7 111114010 111114010.2231 Toán cao cấp 3 G00279 Huỳnh Đăng Nguyên 2 2,5 4,5,6 A303 10-07-2023 19-08-2023

8 111114011 111114011.2231 Xác suất thống kê
G00251

G00267

Lý Cẩm Hùng

Phạm Kim Thủy
2 2,5 4,5,6 A302 10-07-2023 19-08-2023

9 111114011 111114011.2232 Xác suất thống kê
G00251

G00267

Lý Cẩm Hùng

Phạm Kim Thủy
2 3,6 4,5,6 A302 10-07-2023 19-08-2023

10 111114011 111114011.2233 Xác suất thống kê
G00258

G00267

Huỳnh Thiên Tài

Phạm Kim Thủy
2 2,5 1,2,3 A302 10-07-2023 19-08-2023

11 111114011 111114011.2234 Xác suất thống kê
G00258

G00267

Huỳnh Thiên Tài

Phạm Kim Thủy
2 3,6 1,2,3 A302 10-07-2023 19-08-2023

12 111115008 111115008.2231 Toán cao cấp 1 G00280 Nguyễn An Giang 2 2,5 7,8,9 D01 10-07-2023 19-08-2023

13 111115008 111115008.2232 Toán cao cấp 1 G00264 Nguyễn Thị Hằng 2 3,6 4,5,6 D02 10-07-2023 19-08-2023

14 111115009 111115009.2232 Toán cao cấp 2 G00280 Nguyễn An Giang 2 3,6 4,5,6 D01 10-07-2023 19-08-2023

15 111214004 111214004.2231 Hóa học đại cương G00266 Nguyễn Thành Đức 2 3,5 4,5,6 B06 10-07-2023 19-08-2023

16 111214009 111214009.2231 Cơ - Nhiệt
G00262

G00274

Nguyễn Thanh Hằng

Huỳnh Thị Minh Sương
2 2,4 7,8,9 B06 10-07-2023 19-08-2023

17 111214009 111214009.2232 Cơ - Nhiệt
G00272

G00266

Trần Bá Lê Hoàng

Nguyễn Thành Đức
2 4,6 4,5,6 C22 10-07-2023 19-08-2023

18 111214010 111214010.2231 Điện từ - Quang  G00261 Đinh Thị Thúy Liễu 2 3,5 4,5,6 B07 10-07-2023 19-08-2023

19 111214010 111214010.2232 Điện từ - Quang G00272 Trần Bá Lê Hoàng 2 4,6 1,2,3 C22 10-07-2023 19-08-2023

20 111215004 111215004.2231 Hóa học đại cương G00274 Huỳnh Thị Minh Sương 2 2,4 4,5,6 B04 10-07-2023 19-08-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ Hè - Năm học 2022 - 2023

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC



STT MÃ MH MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC

MÃ 
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21 111215009 111215009.2231 Cơ - Nhiệt
G00262

G00263

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thị Thúy Hằng
2 2.4 4,5,6 B07 10-07-2023 19-08-2023

22 111314002 111314002.2231 Anh văn 2 G00256 Tô Thị Lệ 3 3,4,5 1,2,3 C21 10-07-2023 19-08-2023

23 111314002 111314002.2232 Anh văn 2 G00256 Tô Thị Lệ 3 3,4,5 4,5,6 C21 10-07-2023 19-08-2023

24 111314006 111314006.2231 Anh văn 1 G00277 Lại Hoài Châu 3 2,4,6 4,5,6 B06 10-07-2023 19-08-2023

25 111315002 111315002.2231 Anh văn 2 G00253 Nguyễn Thị Lê Phi 3 2,4,6 4,5,6 C11 10-07-2023 19-08-2023

26 111315006 111315006.2231 Anh văn 1 G00253 Nguyễn Thị Lê Phi 3 2,4,6 1,2,3 B06 10-07-2023 19-08-2023

27 140314007 140314007.2231 Kết cấu công trình G00148 Đinh Thị Thu Hà 2 2,4 4,5,6 B305 10-07-2023 19-08-2023

28 140314008 140314008.2231 Vẽ kỹ thuật xây dựng
G00157

G00155

Trần Anh Khoa

Trần Duy Hải
3 3,5,6 4,5,6 B305 10-07-2023 19-08-2023

29 160114005 160114005.2231 Xử lý số liệu trắc địa G00181
Huỳnh Nguyễn Định 

Quốc
3 2,4,6 10,11,12 B307 10-07-2023 19-08-2023

30 160114007 160114007.2231 Trắc địa cao cấp đại cương G00181
Huỳnh Nguyễn Định 

Quốc
3 2,4,6 7,8,9 B307 10-07-2023 19-08-2023

31 170114004 08_ĐH_CNPM
Công nghệ lập trình đa nền 

tảng cho ứng dụng di động
Nguyễn Thanh Truyền 3 2,4 4,5,6 A408 10-07-2023 19-08-2023

32 170114004 08_ĐH_THMT
Công nghệ lập trình đa nền 

tảng cho ứng dụng di động
Nguyễn Thanh Truyền 3 3,5 4,5,6 A408 10-07-2023 19-08-2023

33 170114004 08_ĐH_TMĐT
Công nghệ lập trình đa nền 

tảng cho ứng dụng di động
Nguyễn Thanh Truyền 3 2,4 7,8,9 A408 10-07-2023 19-08-2023

34 170114004 08_ĐH_TTMT
Công nghệ lập trình đa nền 

tảng cho ứng dụng di động
Nguyễn Thanh Truyền 3 3,5 7,8,9 A408 10-07-2023 19-08-2023

180214001 180214001.2231 Kinh tế vi mô G00089 Nguyễn Hồng Sơn 3 2,4,6 1,2,3 B03 10-07-2023 19-08-2023

180215001 180215001.2231 Kinh tế vi mô G00089 Nguyễn Hồng Sơn 3 2,4,6 1,2,3 B03 10-07-2023 19-08-2023

36 180214002 180214002.2231 Kinh tế vĩ mô G00100 Trần Huy Khôi 3 2,4,6 4,5,6 B306 10-07-2023 19-08-2023

37 180214030 180214030.2231 Tài chính - Tiền tệ
000374

H00052

Hồ Thị Khánh Viên

Vũ Đoàn Nguyễn
3 2,4,6 10,11,12 B03 10-07-2023 19-08-2023

38 180214105 180214105.2231 Nguyên lý kế toán G00093 Trần Thị Diễm Nga 3 2,3,5 1,2,3 C22 10-07-2023 19-08-2023

180214105 180214105.2232 Nguyên lý kế toán TG0111
Phạm Thị Giang 

Thùy(TG)
3 5 4,5,6 C11 10-07-2023 19-08-2023

180214105 180214105.2232 Nguyên lý kế toán TG0111
Phạm Thị Giang 

Thùy(TG)
3 3 7,8,9,10,11,12 C11 10-07-2023 19-08-2023

40 180314020 180314020.2231 Nguyên lý thống kê kinh tế G00422 Lê Quang Huề 2 4,6 1,2,3 A402 10-07-2023 19-08-2023

41 150214113 150214113.2231 Tài chính đất đai G00204 Trần Thế Long 2 4,6 7,8,9 B301 10-07-2023 19-08-2023

39

35
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42 150114118 150114118.2231 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất đai G00208 Lê Minh Chiến 2 3,5 7,8,9 B302 10-07-2023 19-08-2023

43 12111004 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam G00230 Đinh Thị Kim Lan 3 2,4,6 4,5,6 B308 10-07-2023 19-08-2023

44 12111002 Những nguyên lý CB Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 G00224 Nguyễn Thị Ngọc 3 2,4,6 4,5,6 B302 10-07-2023 19-08-2023

Người lập biểu

Hà Anh Đông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Thị Tuyết Mai

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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2,54,5,6D02

3,67,8,9D02

2,57,8,9A303

3,67,8,9D01

2,51,2,3D02

3,61,2,3D02

2,54,5,6A303

2,54,5,6A302

3,64,5,6A302

2,51,2,3A302

3,61,2,3A302

2,57,8,9D01

3,64,5,6D02

3,64,5,6D01

3,54,5,6B06

2,47,8,9B06

4,64,5,6C22

3,54,5,6B07

4,61,2,3C22

2,44,5,6B04



2.44,5,6B07

3,4,51,2,3C21

3,4,54,5,6C21

2,4,64,5,6B06

2,4,64,5,6C11

2,4,61,2,3B06

2,44,5,6B305

3,5,64,5,6B305

2,4,610,11,12B307

2,4,67,8,9B307

2,44,5,6A408

3,54,5,6A408

2,47,8,9A408

3,57,8,9A408

2,4,61,2,3B03

2,4,61,2,3B03

2,4,64,5,6B306

2,4,610,11,12B03

2,3,51,2,3C22

54,5,6C11

37,8,9,10,11,12C11

4,61,2,3A402

4,67,8,9B301



3,57,8,9B302

2,4,64,5,6B308

2,4,64,5,6B302




